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Lịch cây trồng

• Lịch cây trồng hiển thị kế hoạch sản xuất của HTX.

• Lịch cây trồng cần được HTX lập dựa trên các điều kiện hiện trạng trước khi 
khảo sát thị trường với sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông.

• Người tham gia cần mang lịch cây trồng khi khảo sát thị trường và giơi
thiệu với người mua để xem lịch có phù hợp với nhu cầu thị trường không.
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HTX/nông dân cần điều chỉnh lịch cây trồng như một phần của khảo sát  
thị trường

Quy trình hoạt động 
Viet-SHEP

Chương trình khảo sát 
thị trường tiêu chuẩn

Thời 
lượng Hoạt động

15 phút
Giải thích mục đích và cách thức 
khảo sát thị trường

30 phút
Thực hành: Cách sử dụng bảng câu 
hỏi và lịch cây trồng

60 phút* Phỏng vấn người mua 1

60 phút* Phỏng vấn người mua 2

30 phút
Rà soát đánh giá kết quả và thảo 
luận về điều chỉnh lịch cây trồng

Hãy đảm bảo rằng lịch cây trồng được điều chỉnh dựa 
trên kết quả khảo sát thị trường
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Kế hoạch sản xuất

¾Mục đích là ước tính khối 
lượng rau, thời gian sơ
chế, đóng gói, giao hàng
cho người mua ở cấp độ
nông dân cá thể và hợp
tác xã.

¾ Công cụ giám sát chặt
chẽ các thực hành sản
xuất tốt – ghi nhật ký sản 
xuất của hộ sản xuất

¾ Làm cơ sở cho việc sắp
xếp hậu cần để giao sản
phẩm cho người mua

¾ Tài liệu hỗ trợ cho tiếp thị

¾ Có thể xây dựng dựa trên
nhu cầu của người mua ổn 
định hoặc dựa trên kinh
nghiệm từ các vụ trước.

Ví dụ về lập kế hoạch sản xuất của HTX

Chi tiết về kế hoạch sản xuất, tham khảo “Hướng dẫn kỹ thuật: Quản lý hợp tác xã”
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2.4. BƯỚC 4: Hợp tác xã/nông dân thu được kỹ năng

Mục đích của phiên này

	3 Hiểu mục đích và khái niệm hướng dẫn thực địa.

	3 Hiểu các lĩnh vực hướng dẫn kỹ thuật cần cung cấp 
cho hợp tác xã/nông dân.

	3 Hiểu các điểm chính trong hướng dẫn thực địa
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Khái niệm về Hướng dẫn thực địa

1. Hợp tác xã và người sản xuất tự thực hiện các hoạt động trong khi cán bộ khuyến nông cung cấp
tập huấn kỹ thuật dựa trên nhu cầu của họ.

2. Cán bộ khuyến nông cung cấp tập huấn kỹ thuật trong các lĩnh vực sau:

	3 Tiếp thị

	3 Kỹ thuật canh tác

	3 GAP/An toàn thực phẩm

	3 Quản lý hợp tác xã

3. Cán bộ khuyến nông giám sát và hướng dẫn hoạt động của các hợp tác xã và người sản xuất.
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SHEP - 4 bước quan trọng để thúc đẩy nông dân

Các bước Các hoạt động

1. Chia sẻ mục tiêu với các
HTX/ nông dân

Hội thảo định hướng

2. Hiểu rõ hiện trạng

Chuẩn bị hồ sơ năng lực đơn vị sản xuất 
và lịch cây trồng

Khảo sát thị trường

3. HTX/Nông dân ra quyết
định

Xây dựng kế hoạch

4. HTX/Nông dân thu được
kỹ năng

Hướng dẫn tại thực địa cho 
các hợp tác xã

Chia sẻ mục tiêuGiai đoạn 
suy nghĩ

Giai đoạn 
hành động

   Bước 
ngoặt

Nông dân nhận thức và  
biết các bên liên quan khác

Nông dân quyết định 
phải làm gì

Nông dân học được 
những gì họ muốnChúng ta  

đang ở đây
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Trình
độ

kỹ
năng

Đường màu đỏ: Mức động lực
Đường màu xanh: Trình độ kỹ năng Tăng thu nhập cùng với tiếp thu và

sử dụng các kỹ năng giúp hướng đến
sự tự tin vào năng lực của bản thân.

Động lực cao thúc đẩy trau dồi kỹ
năng kỹ thuật.

Học hỏi kinh nghiệm qua
nghiên cứu giúp nâng cao
động lực.

H
ộithảo

tuyên
truyền

Thự
c

hành
khảo

sát 
thịtrư

ờng

Lự
a

chọn
cây

trồng

Tập
huấn

tại
thự

c
địa

B
án

cây
trồng

Tăng trưởng
bền vững

Đ
ộng

lự
c

9
Mối liên hệ giữa động lực và phát triển kỹ năng
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Bốn lĩnh vực tập huấn kỹ thuật

Tiếp thị

	3 Công cụ tiếp thị

	3 Kết nối

	3 Phản hồi của khách hàng

GAP/An toàn thực phẩm

	3 An toàn đất và nước

	3 GAP trong sản xuất, thu hoạch, sau thu 
hoạch và giao hàng

	3 Giám sát và kiểm tra ATTP

	3 Truy xuất nguồn gốc

Kỹ thuật canh tác

	3 Khử trùng đất

	3 Ủ phân hiếu khí

	3 Ươm cây giống

	3 Kỹ thuật ghép cành

	3 Quản lý tán cây

Quản lý HTX

	3 Tổ chức nhóm sản xuất và hệ thống bán 
hàng tập trung

	3 Xây dựng kế hoạch sản xuất

	3 Hỗ trợ bán hàng tập trung
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Phác thảo về tập huấn kỹ thuật

• Cán bộ khuyến nông tổ chức các buổi tập huấn để nông dân
mục tiêu được học các kỹ năng, kỹ thuật và kiến ​​thức cần thiết
trong sản xuất các loại cây trồng mục tiêu.

• Việc đào tạo, tập huấn phải mang tính thực tế và được tiến
hành tại đồng ruộng của nông dân hoặc gần đó với các trình
diễn và thực hành.

• Đào tạo, tập huấn phải đáp ứng nhu cầu của nông dân. Dành
nhiều thời gian hơn cho những nội dung nông dân cần được
tập huấn nhiều hơn và dành ít thời gian hơn với các chủ đề
nông dân đã quen thuộc.
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Quy trình triển khai

Cán bộ khuyến nông cần học kiến ​​
thức và kỹ năng cần thiết để giảng 
dạy và hướng dẫn nông dân. Nếu 
họ cần đào tạo thêm, nên tiến 
hành Đào tạo giảng viên (TOT) cho 
cán bộ khuyến nông trước khi đào 
tạo cho nông dân.

Hãy đảm bảo rằng chủ 
đề tập huấn phù hợp với 
nhu cầu của hợp tác xã/
nông dân.

Cán bộ khuyến nông tổ chức 
các buổi đào tạo, tập huấn 
bao gồm các bài giảng, bài 
tập và trình diễn theo từng 
chủ đề.
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Xử lý sự cố

� Làm gì nếu người nông dân gặp khó khăn để hiểu bài?

Æ Cố gắng làm cho nội dung tập huấn thực tế nhất
có thể. Ví dụ, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu đối với họ,
chọn học liệu tập huấn thân thiện với người dùng,
trình bày các kỹ thuật bằng cách thực hiện nhiều
trình diễn.

� Làm gì nếu nông dân quá bận để tham gia các buổi tập 
huấn? 

Æ Lý tưởng nhất là nên tiến hành tập huấn tại thực địa
trước khi nông dân bận rộn vào mùa vụ. Tuy nhiên,
khi không thể sắp xếp như vậy, hãy cố gắng chọn
thời điểm tổ chức tập huấn khi nông dân có nhiều
thời gian rảnh.
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2.5. Rà soát đánh giá các hoạt động

Mục đích của phiên này

� Hiểu mục đích và phương pháp rà soát đánh giá 
hoạt động.

� Nắm bắt phương pháp đánh giá năng lực tiếp thị 
của hợp tác (Tùy chọn).
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Hai loại rà soát đánh giá

Rà soát đánh giá bởi HTX/nông dân

1. Rà soát đánh giá với người mua

2. Rà soát đánh giá các hoạt động và lập kế
hoạch cho bước tiếp theo

Rà soát đánh giá bởi cán bộ khuyến nông 
(tuỳ chọn)

Đánh giá năng lực tiếp thị của HTX/nông dân để 
theo dõi mức độ phát triển năng lực
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Rà soát đánh giá bởi HTX/nông dân
1. Rà soát đánh giá với người mua
MỤC ĐÍCH

¾ Thu thập phản hồi để hiểu, nắm
bắt các thực hành tốt và bài học
kinh nghiệm cho giao dịch vụ tới

¾ Đàm phán khả năng giao dịch vụ 
hè hoặc vụ đông tiếp theo

MẸO

¾ Khuyến nghị các HTX tổ chức
cuộc họp rà soát đánh giá với
những người mua lớn (sẽ hiệu
quả đối với những người mua tại
Hà Nội).

¾ Trong trường hợp gặp khó khăn
trong việc tổ chức họp đánh giá
với người mua nhỏ lẻ, HTX có
thể tổ chức một cuộc họp rà soát
đánh giá với tất cả người mua.

Thời gian Tháng 3 đến 4 (trường hợp cây vụ đông)

Địa điểm Tại văn phòng HTX hoặc văn phòng của người mua 
tùy thuộc vào kết quả điều phối

Thành phần 
tham gia Giám đốc và quản lý tiếp thị

Nội dung

1. Rà soát đánh giá giao dịch vụ đông
¾ Khối lượng giao dịch
¾ Tuân thủ các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng
¾ Thực hành tốt và bài học kinh nghiệm (thu gom và

giao hàng, chất lượng, an toàn)
2. Thảo luận về việc tiếp tục giao dịch

Chuẩn bị

• Bản sao hợp đồng
• Tờ rơi/ Hồ sơ năng lực đơn vị sản xuất đã điều chỉnh

và cập nhật
• Kế hoạch sản xuất vụ hè
• Mẫu cây trồng vụ hè

Đây cũng là một loại khảo sát thị trường. Hợp tác xã/nông dân 
nên tiến hành khảo sát thị trường thường xuyên.
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2. Thảo luận kế hoạch hành động cho vụ tới

Khuyến nghị các HTX/nông dân tổ chức 
một phiên họp rà soát đánh giá vào cuối 
mùa vụ để xem xét các hoạt động và 
thảo luận kế hoạch hành động cho vụ 
tiếp theo. Mục tiêu của phiên họp rà soát 
đánh giá như sau:

¾ Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa
các thành viên.

¾ Thảo luận và thống nhất kế hoạch
cho vụ tới.

Phần Nội dung

PHẦN 1

Rà soát 
đánh giá vụ 
trước

1. Tình hình bán hàng.

2. Phản hồi từ người mua.

3. Thực hành tốt.

4. Thách thức phía trước.

PHẦN 2

Kế hoạch 
hành động 
cho vụ tới

1. Lịch cây trồng/kế hoạch sản xuất.

2. Tiếp thị.

3. Canh tác.

4. GAP/an toàn thực phẩm.

5. Quản lý HTX.
Các hợp tác xã/nông dân nên tiếp tục  

xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả khảo sát 
thị trường (rà soát đánh giá với người mua)
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Rà soát đánh giá bởi cán bộ khuyến nông (tuỳ chọn)
- Đánh giá năng lực tiếp thị của HTX

Năng lực tiếp thị 
của các HTX

Quy trình GAP
Hệ thống bán hàng tập trung

Lịch cây trồng/kế hoạch sản xuất

Công cụ tiếp thị
Kết nối/triển lãm

Quảng bá

Năng lực tìm  
và đàm phán với 

người mua

Năng lực thoả mãn 
người mua

Năng lực quản lý 
sản xuất và tiếp thị

Phản hồi của khách hàng
Quản lý an toàn/chất lượng
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Mục tiêu của hoạt động tiếp thị
- Danh mục đánh giá năng lực tiếp thị

TT Điểm đánh giá Kiểm tra

1 Hợp tác xã có hệ thống bán hàng tập trung.

2 Hợp tác xã có hệ thống giám sát an toàn, chất lượng sản phẩm.

3 Hợp tác xã tiến hành khảo sát thị trường.

4
Hợp tác xã rà soát lịch cây trồng hoặc hoạt động của mình dựa trên khảo 
sát thị trường.

5
Hợp tác xã sử dụng các công cụ tiếp thị như hồ sơ năng lực đơn vị sản xuất 
và danh thiếp

6 Hợp tác xã có thể tổ chức kết nối với người mua tiềm năng.

7 Hợp tác xã có thể tự tham gia triển lãm.

8 Hợp tác xã thường xuyên nhận phản hồi từ khách hàng.

9
Hợp tác xã có thể cải thiện hoạt động của mình dựa trên phản hồi của 
khách hàng.

10
Hợp tác xã có cơ chế chia sẻ kết quả khảo sát thị trường hoặc phản hồi của 
khách hàng với xã viên.

0-2  Loại C, 3-5  Loại B, 6 trở lên  Loại A
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Đặc điểm của hợp tác xã ở mỗi loại

Loại Đặc điểm chung

Loại A: Đủ 
năng lực tiếp 
thị

- Hệ thống quản lý an toàn/chất lượng đầy đủ, kinh nghiệm và kiến thức về tiếp thị ở cấp
Giám đốc, cơ cấu bán hàng tập trung cơ bản và có kinh nghiệm bán hàng tập trung.

- Cần nâng cao năng lực và nhận thức của nhân viên và người sản xuất.
- Cần tăng cường hệ thống kiểm soát an toàn/chất lượng cũng như hệ thống bán hàng

tập trung.

Loại B: Có kinh 
nghiệm/năng 
lực tiếp thị 
nhưng chưa đủ

- Kiến thức và kinh nghiệm tiếp thị còn hạn chế.
- Không có hoặc hạn chế về cơ cấu bán hàng tập trung/hệ thống quản lý an toàn & chất lượng.
- Hiểu biết hạn chế về bán hàng tập trung.
- Nhận thức của người sản xuất thấp và khó quản lý/giám sát họ.

Loại C: Không 
có nền tảng 
tiếp thị

- Không có hoặc rất hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm tiếp thị.
- Không có hoặc rất hạn chế về cấu trúc bán hàng tập trung/hệ thống quản lý an toàn &

chất lượng.
- Không có hoặc hiểu biết rất hạn chế về bán hàng tập trung.
- Nhận thức của người sản xuất thấp và khó quản lý/giám sát họ.
- Động lực thấp của các thành viên hội đồng quản trị để thay đổi hoặc sáng kiến mới.
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Hướng hỗ trợ

Loại Hướng hỗ trợ

Loại A: Đủ năng lực 
tiếp thị

- Tôn trọng quyền sở hữu/tự chủ của HTX.
- Hỗ trợ đa dạng hóa các kênh tiếp thị hoặc xây dựng thương hiệu.
- Hỗ trợ đào tạo cán bộ và người sản xuất nâng cao nhận thức và năng lực.

Loại B: Có kinh 
nghiệm/ năng lực 
tiếp thị nhưng  
chưa đủ

- Thiết lập hệ thống bán hàng tập trung (ban quản lý) và nhóm sản xuất với các
nông dân nòng cốt.

- Bắt đầu bán hàng tập trung với quy mô nhỏ. Nếu thành công, mở rộng hệ thống
dần dần.

- Giới thiệu các tấm gương tiên tiến cho hội đồng quản trị HTX cũng như người sản
xuất thông qua thăm quan học tập là một cách hiệu quả để giúp họ biết phải làm
gì và làm như thế nào.

Loại C : Không có 
nền tảng tiếp thị

- Giới thiệu các tấm gương tiên tiến cho hội đồng quản trị cũng như người sản
xuất thông qua thăm quan học tập để thúc đẩy họ nhận biết phải làm gì và làm
như thế nào.

- Thiết lập hệ thống bán hàng tập trung (ban quản lý) và nhóm sản xuất với các
nông dân nòng cốt.

- Bắt đầu bán hàng tập trung với quy mô nhỏ. Nếu thành công, mở rộng hệ thống
dần dần.
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Cách đánh giá năng lực hợp tác xã

• Cán bộ khuyến nông có thể đánh giá năng
lực HTX bằng cách phỏng vấn ban quản lý
HTX sau khi họ xây dựng hồ sơ năng lực đơn
vị sản xuất (BƯỚC 2.1).

• Hãy sử dụng danh mục đánh giá ở slide 76 để
đánh giá năng lực.

• Hãy xem xét loại hỗ trợ nào phù hợp cho hợp
tác xã dựa trên kết quả đánh giá.

• Khuyến nghị cán bộ khuyến nông đánh giá
lại năng lực HTX vào cuối các hoạt động SHEP 
để xem năng lực của họ có được cải thiện hay
không.
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